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BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRN HÀNG HÓA 

- Căn cứ vào hợp đồng số: 0107/2024/HĐNT/ĐS- VH ngày 01 tháng 07 năm 2024. 
- Căn cứ vào số lượng giao nhận thực tế ; 
Hôm nay, ngày    tháng     năm 2024, tại trụ sở công ty TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN, chúng tôi 
gồm có: 

1.  Đại diện bên giao (Bên A): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẠN 
HOA 

	 Bà:   Đỗ Thanh Hoa                                         	 Chức vụ: Giám đốc 
2. Đại diện bên nhận (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐNNH SƠN 
	 Ông: Nguyễn Sĩ Sơn      	 	 	 	 Chức vụ: Giám đốc 

- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và giá trị hàng hóa vật tư đã bàn giao như sau: 

ST

T

Danh mục ĐVT Số 

lượng

Đơn giá Thuế suất 

GTGT

Thành tiền

1
BBD1161CNV - Cầu dao tép 1P 
16A

Cái 8 50.200 8% 401.600

2
BBD1201CNV - Cầu dao tép 1P 
20A

Cái 16 50.200 8% 803.200

3
BBD2202CNV - Cầu dao tép 2P 
20A

Cái 7 147.750 8% 1.034.250

4
BBD2402CNV- Cầu dao tép 2P 
40A

Cái 4 146.200 8% 584.800

5
BBD3403CNV - Cầu dao tép 3P 
40A

Cái 4 265.300 8% 1.061.200

6
BBD3633CNV - Cầu dao tép 3P 
63A

Cái 3 386.100 8% 1.158.300

7
F-60WWK- Quạt trần có remote 
5 cánh

Cái 3 3.860.403 10% 11.581.209

8
NPL246S.- Đèn Panel LED 
trắng, vuông 24W 6500K

Cái 9 201.100 10% 1.809.900

9
NSHO606- Đèn LED bán nguyệt 
Oval 60W 6500K

Cái 27 174.200 10% 4.703.400

10

WEV1582-7MYH - Ổ cắm đôi 
có màn che và dây nối đất, bắt vít 
(Màu Xám Ánh Kim)

Cái 29 88.450 8% 2.565.050

11 WEV2488H - Ổ cắm data cat5 Cái 11 128.650 8% 1.415.150

12
WEV5033-7H - Công tắc D có 
đèn báo

Cái 6 178.540 8% 1.071.240
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Bằng chữ : Ba mươi mốt triệu chín trăm mười một nghìn tám trăm sáu mươi tư đồng. 

13
WEV68030MW- Mặt cho 3 thiết 
bị trắng ánh kim

Cái 47 19.240 8% 904.280

14

WEVH5512-7MYH- Công tắc C, 
2 chiều, loại lớn, bắt vít (Màu 
Xám Ánh Kim)

Cái 2 38.230 8% 76.460

15

WEVH5531-7MYHK- Công tắc 
B, 1 chiều, loại nhỏ, bắt vít (Màu 
Xám Ánh Kim)

Cái 2 21.450 8% 42.900

Tổng 29.212.939

VAT (8%) 889.474

VAT (10%) 1.809.451

Thành tiền 31.911.864

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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